
Nhóm SL Ngày Thứ Ca

1 COMP1307 Tin học đại cương KT03 Nguyễn Chí Thanh NK.PM02 1 50 27/04/2021 3
Ca4

15h15

2 COMP1307 Tin học đại cương KK03 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NK.PM02 1 50 28/04/2021 4
Ca1 

07h00

3 COMP1307 Tin học đại cương KK01 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NK.PM02 1 50 28/04/2021 4
Ca3 

13h00

4 COMP1307 Tin học đại cương KT04 Phạm Chí Công NK.PM02 1 50 29/04/2021 5
Ca2

09h15

5 COMP1307 Tin học đại cương KT02 Phạm Chí Công NK.PM02 1 50 29/04/2021 5
Ca4

15h15

6 COMP1307 Tin học đại cương NL01 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NK.PM04 1 50 04/05/2021 3
Ca1 

07h00

7 COMP1307 Tin học đại cương KQ03 Nguyễn Cao Tùng NK.PM03 1 50 04/05/2021 3
Ca1 

07h00

8 COMP1307 Tin học đại cương TN03 Nguyễn Tri Quỳnh Nga NK.PM03 1 50 04/05/2021 3
Ca3 

13h00

9 COMP1307 Tin học đại cương MK03 Nguyễn Cao Tùng NK.PM04 1 50 04/05/2021 3
Ca3 

13h00

10 COMP1307 Tin học đại cương KQ01 Nguyễn Thị Trâm Anh NK.PM04 1 50 06/05/2021 5
Ca1 

07h00

11 COMP1307 Tin học đại cương MK01 Huỳnh Minh Quang NK.PM03 1 50 06/05/2021 5
Ca1 

07h00

12 COMP1307 Tin học đại cương TN06 Huỳnh Minh Quang NK.PM03 1 50 06/05/2021 5
Ca3 

13h00

13 COMP1307 Tin học đại cương MK02 Nguyễn Thị Trâm Anh NK.PM04 1 50 06/05/2021 5
Ca3 

13h00

14 COMP1307 Tin học đại cương TN01 Phạm Chí Công NK.PM02 1 50 10/05/2021 2
Ca1 

07h00

15 COMP1307 Tin học đại cương SH03 Nguyễn Văn Đôn NK.PM03 1 50 10/05/2021 2
Ca1 

07h00

16 COMP1307 Tin học đại cương TN02 Phạm Chí Công NK.PM02 1 50 10/05/2021 2
Ca3 

13h00

17 COMP1307 Tin học đại cương KQ04 Nguyễn Văn Tú NK.PM03 1 50 10/05/2021 2
Ca3 

13h00

18 COMP1307 Tin học đại cương SH02 Nguyễn Cao Tùng NK.PM03 1 50 12/05/2021 4
Ca1 

07h00

19 COMP1307 Tin học đại cương SH01 Nguyễn Cao Tùng NK.PM03 1 50 12/05/2021 4
Ca3 

13h00

20 COMP1307 Tin học đại cương KQ02 Huỳnh Minh Quang NK.PM04 1 50 12/05/2021 4
Ca3 

13h00
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21 COMP2403 Tin học ứng dụng KT91 Trần Chí Hiếu NK.PM01 1+2 100 13/05/2021 5 Ca3+Ca4

22 COMP1307 Tin học đại cương TN04 Lê Hồng Thái NK.PM02 1 50 14/05/2021 6
Ca1 

07h00

23 COMP1307 Tin học đại cương DL01 Huỳnh Minh Quang NK.PM03 1 50 14/05/2021 6
Ca1 

07h00

24 COMP1307 Tin học đại cương TN05 Huỳnh Minh Quang NK.PM02 1 50 14/05/2021 6
Ca3 

13h00

25 COMP1307 Tin học đại cương DL02 Nguyễn Chí Thanh NK.PM03 1 50 14/05/2021 6
Ca3 

13h00

26 COMP1307 Tin học đại cương NL02 Nguyễn Văn Đôn NK.PM04 1 50 15/05/2021 7
Ca1 

07h00

27 COMP1307 Tin học đại cương LG02 Thái Chí Biền NK.PM03 1 50 15/05/2021 7
Ca1 

07h00

28 COMP1307 Tin học đại cương LG01 Thái Chí Biền NK.PM04 1 50 15/05/2021 7
Ca3 

13h00

29 COMP2403 Tin học ứng dụng KK91 Phạm Chí Công NK.PM01 1+2 100 19/05/2021 4 Ca3+Ca4

30 COMP2403 Tin học ứng dụng KT92 Phạm Chí Công NK.PM01 1+2 100 22/05/2021 7 Ca3+Ca4

31 COMP1307 Tin học đại cương QT04 Lê Ngọc Hiếu NK.PM04 1 50 31/05/2021 2
Ca1 

07h00

32 COMP1307 Tin học đại cương QT05 Nguyễn Văn Đôn NK.PM04 1 50 31/05/2021 2
Ca3 

13h00

33 COMP1307 Tin học đại cương QT03 Huỳnh Minh Quang NK.PM04 1 50 02/06/2021 4
Ca1 

07h00

34 COMP1307 Tin học đại cương QT01 Đào Quốc Phương NK.PM04 1 50 04/06/2021 6
Ca1 

07h00

35 COMP1307 Tin học đại cương QT02 Đào Quốc Phương NK.PM04 1 50 04/06/2021 6
Ca3 

13h00

36 COMP1307 Tin học đại cương KT01 Huỳnh Tấn Dũng NK.PM02 1 50 05/06/2021 7
Ca1 

07h00

37 COMP1307 Tin học đại cương KK02 Huỳnh Tấn Dũng NK.PM02 1 50 05/06/2021 7
Ca3 

13h00

Nhóm SL Ngày Thứ Ca

1 COMP1307 Tin học đại cương A0D5 Phạm Chí Công A.PM108 1 50 04/05/2021 3
Ca1 

07h00
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2 COMP1307 Tin học đại cương A0D6 Phạm Chí Công A.PM108 1 50 04/05/2021 3
Ca3 

13h00

3 COMP1307 Tin học đại cương A0D3 Huỳnh Tấn Dũng A.PM108 1 50 06/05/2021 5
Ca1 

07h00

4 COMP1307 Tin học đại cương A0D4 Huỳnh Tấn Dũng A.PM108 1 50 06/05/2021 5
Ca3 

13h00

5 COMP1307 Tin học đại cương Q0D1 Hồ Quang Khải A.PM108 1 50 10/05/2021 2
Ca1 

07h00

6 COMP1307 Tin học đại cương Q0D5 Thái Chí Biền A.PM207 1 50 10/05/2021 2
Ca1 

07h00

7 COMP1307 Tin học đại cương Q0D2 Hồ Quang Khải A.PM108 1 50 10/05/2021 2
Ca3 

13h00

8 COMP1307 Tin học đại cương Q0D6 Thái Chí Biền A.PM207 1 50 10/05/2021 2
Ca3 

13h00

9 COMP1307 Tin học đại cương A0D1 Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM108 1 50 12/05/2021 4
Ca2 

09h00

10 COMP1307 Tin học đại cương Q0D3 Âu Anh Thông A.PM108 1 50 12/05/2021 4
Ca1 

07h00

11 COMP1307 Tin học đại cương A0D2 Nguyễn Thị Trâm Anh A.PM108 1 50 12/05/2021 4
Ca4 

15h00

12 COMP1307 Tin học đại cương Q0D4 Nguyễn Phi Hùng A.PM108 1 50 12/05/2021 4
Ca3 

13h00

13 COMP1307 Tin học đại cương Q0D8 Phạm Chí Công A.PM108 1 50 14/05/2021 6
Ca3 

13h00

14 COMP1307 Tin học đại cương Q0D7 Huỳnh Tấn Dũng A.PM108 1 50 21/05/2021 6
Ca2

09h00
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